Chương I
 CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI TRÂU SINH SẢN
I. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CÁC CHI TIẾT CHUỒNG TRẠI

1. Yêu cầu chung của chuồng trại

Khi thiết kế và xây dựng chuồng trại phải đảm bảo được những yêu cầu sau: 

- An toàn, thoải mái, dễ chịu khi ăn uống, nghỉ ngơi, di chuyển và xuất nhập.

- Tạo sự an toàn và thuận tiện cho người chăn nuôi trong việc quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng.

- Tạo ra được tiểu khí hậu tốt, hạn chế tối đa những tác động xấu của thời tiết khí hậu lên cơ thể gia súc. 

- Đảm bảo thuận lợi cho công tác thú y và vệ sinh môi trường.

- Đảm bảo liên thông hợp lý giữa các bộ phận trong toàn trại để giảm thiểu chi phí vận hành sản xuất.

 - Càng đơn giản càng tốt nhằm tiết kiệm chi phí xây dựng, nhưng phải sử dụng được lâu dài và ổn định.

2. Vị trí xây dựng chuồng trại 

 Khi chọn vị trí cần xem xét cẩn thận những yếu tố sau đây: 

1) Có đủ nguồn nước chất lượng tốt cho trâu uống và vệ sinh chuồng trại. 

2) Nền đất phải cao ráo, chắc chắn, mực nước ngầm phải thấp hơn chỗ thấp nhất của nền chuồng. 

3) Cần biết hướng gió tự nhiên để định hướng chuồng và bố trí chuồng nuôi sao cho thông thoáng tự nhiên và hợp vệ sinh chung. 

4) Cần biết thế và hướng mặt trời để làm mái che và trồng cây bóng mát thích hợp. 

5) Vị trí chuồng trại phải đảm bảo khả năng tiếp cận giao thông và thị trường được tốt, nhưng đồng thời phải đảm bảo được an ninh.

6) Phải lợi dụng địa hình được không để xây dựng chuồng trại mà không làm ngược lại vì việc đào đắp san lấp rất tốn kém. Phải lợi dụng độ dốc làm đường rãnh thoát nước. 

7) Phải có đủ diện tích đất trồng cỏ nuôi trâu.

8) Phải có đủ diện tích đất để mở rộng quy mô chăn nuôi nếu cần.

9) Vị trí xây dựng phải thuận lợi cho vệ sinh môi trường liên quan đến quản lý chất thải. 

10) Vị trí xây dựng chuồng trại nuôi trâu phải phù hợp với quy hoạch tổng thể và những quy định của địa phương.

3. Hướng chuồng

Mục tiêu chính của chuồng trại là bảo vệ không bị tác động xấu của điều kiện thời tiết khí hậu. Do vậy, cần bố trí hướng chuồng phù hợp để tránh mưa tạt, gió lùa, đảm bảo che nắng, thoáng mát và thoát nước tốt. Phải tuỳ theo điều kiện đất đai, địa thế mà chọn hướng chuồng sao cho hứng được gió mát và che được gió lạnh mùa đông (đặc biệt đối với chuồng trâu con). Thông thường nên để chuồng mở (không tường) về phía Nam hoặc Đông Nam để đảm bảo có ánh sáng và thông thoáng tốt.
4. Mặt bằng và nền chuồng

 Nền chuồng phải cao hơn mặt đất bên ngoài khoảng 40-50cm để nước mưa không thể tràn vào chuồng. Trong chuồng có thể bố trí khu đi lại tự do và nghỉ ngơi chung. Tuy nhiên, trong trường hợp này trâu thường hay tranh giành và húc nhau. Vì thế, người ta thường chia thành ô cá thể có róng ngăn và cố định cho trâu, nằm nghỉ trong đó. Trong điều kiện chật hẹp có thể thiết kế cho mỗi bò một ô riêng để chúng đứng ăn và nằm nghỉ tại chỗ. Trong trường hợp này rãnh thoát chạy dọc phía sau qua các ngăn chuồng và chuồng được vệ sinh thường xuyên. Kích thước chỗ nằm cho trâu phải tuỳ theo chiều dài của cơ thể sao cho khi con vật đứng dậy thì chân sau sát rãnh phân và nước đái rơi thẳng xuống rãnh không làm bẩn chỗ nằm. Kích thước chỗ nằm có thể như sau: 
	Phân loại
	Chiều dài (cm)
	Chiều rộng (cm)

	Trâu cái sinh sản
	160-170
	105-115

	Nghé > 6 tháng tuổi
	140-150
	80-100


Nền chuồng có thể được lát bằng gạch hoặc láng bê tông. Mặt nền chuồng không gồ ghề (khó vệ sinh), nhưng cũng không trơn trượt, có độ dốc hợp lý (2-3%), xuôi về phía rãnh thoát nước để bảo đảm thoát nước dễ dàng khi dội rửa. Trên nền chuồng nơi cho trâu nghỉ có thể sử dụng cát hoặc rơm rạ băm nhỏ, mạt cưa, lõi ngô băm vụn làm vật liệu lót nền giúp cho trâu thoải mái. 

5. Tường chuồng

Tường chuồng bao quanh có thể cần phải có để tránh mưa hắt và ngăn trâu. Tường có ảnh hưởng lớn đến tiểu khí hậu chuồng nuôi. Bình thường tường nên mở hướng đông-nam để hứng gió mát và che tây-bắc để chắn gió lạnh (đặc biệt nơi trâu đẻ và nuôi nghé). Tường có thể xây bằng gạch, đá, bằng tấm bê-tông (có cột trụ), bằng gỗ hay một số vật liệu khác tuỳ theo điều kiện cụ thể. Bề mặt tường phải đảm bảo dễ dàng quét rửa tiêu độc khi cần thiết. Mặt trong của tường nên quét vôi trắng, vừa đảm bảo vệ sinh vừa tạo ra bề mặt phản chiếu ánh sáng trong chuồng tốt.

6. Mái chuồng 

Mái chuồng không những có tác dụng che mưa nắng mà có tầm quan trọng rất lớn trong việc điều hoà tiểu khí hậu xung quanh cơ thể gia súc. Độ cao của mái cần phải tính toán sao cho không bị mưa hắt và gió lạnh thổi vào. Tuy nhiên, không nên làm mái quá thấp vì sẽ không thoáng khí, ít ánh sáng và làm cho không khí trong chuồng nóng và ẩm vào mùa hè. Mái chuồng cần có độ dốc vừa phải để dễ thoát nước, thông thoáng và tránh nước mưa hắt vào chuồng. Trong điều kiện nuôi trâu chăn thả (ít ở trong chuồng) mái chuồng có thể để hở nóc tạo điều kiện cho việc thoát khí và thoát nhiệt được dễ dàng. Tuy nhiên, nếu để hở nóc nước mưa sẽ rơi vào trong chuồng, nên trong phương thức nuôi nhốt nên làm mái hai tầng có khoảng cách hở khoảng 0,4-0,6 m cũng giúp thoáng khí và thoát nhiệt được tốt.

 Vật liệu làm mái có ảnh hưởng rất lớn đến nhiệt độ trong chuồng. Mái chuồng lợp ngói hay tranh, tre, nứa, lá sẽ giữ mát được tốt. Trong trường hợp chuồng quy mô nhỏ không nên lợp mái tôn hay fibro ximăng vì sẽ rất nóng. Tuy nhiên, đối với những chuồng lớn, khẩu độ mái rộng thì có thể phải dùng mái tôn, nhưng cần làm mái cao và thoáng.
7. Máng ăn 
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Trong điều kiện chăn nuôi nông hộ quy mô nhỏ cần phải có máng ăn trong chuồng cho trâu để đảm bảo vệ sinh. Máng ăn nên xây bằng gạch láng xi măng. Không xây máng ăn quá sâu, dễ gây tồn đọng thức ăn và khó vệ sinh. Các góc của máng ăn phải lượn tròn và trơn nhẵn, đáy máng phải dốc và có lỗ thoát nước ở cuối để thuận tiện cho việc rửa máng. Thành máng phía trong (phía bò ăn) phải thấp hơn thành máng ngoài để thức ăn không rơi vãi ra lối đi.

8. Máng uống 

Máng uống nên cố định ở độ cao 0,8m và giữ cho chúng có cùng mực nước với bể chứa (theo kiểu bình thông nhau)

9. Cửa

Cửa ra vào được cố định vững chắc và dễ thao tác, đủ rộng đi lại dễ dàng tránh cọ sát vào cửa. Trụ chống của phải được đặt theo hướng thẳng đứng. 

Cửa ra vào nên có 2 cánh và mở ra phía ngoài. 

10. Hệ thống làm mát

Trong điều kiện mùa hè ở nước ta, khi nhiệt độ và ẩm độ cao, việc áp dụng các giải pháp chống nóng là cần thiết để duy trì sức khoẻ và sức sản xuất cho trâu. Ngoài việc thiết kế chuồng nuôi hợp lý với hệ thống mái cho phép cách và thoát nhiệt tốt như đã đề cấp ở trên, về nguyên tắc có các giải pháp chống nóng bổ sung như sau: 

Ngăn bức xạ mặt trời trực tiếp lên cơ thể trâu thông qua việc làm các mái hay lán che mát ngoài khu vực chuồng nuôi. Mái che mát nên bố trí ở khu vực cho trâu ăn uống hay nghỉ ngơi xung quanh sân chơi và trên đồng cỏ (đối với trâu chăn thả). Mặt khác, cần trồng cây bóng mát dọc theo các lối đi, xung quanh chuồng, trên đồng cỏ và sân chơi. 

Làm mát trực tiếp cho cơ thể gia súc bằng hệ thống quạt thông gió hay hệ thống phun nước. Quạt làm tăng lưu thông không khí xung quanh cơ thể (tăng đối lưu nhiệt. Hệ thống làm mát này có hiệu quả cao trong cả điều kiện khí hậu khô cũng như ẩm. 

11. Sân chơi và đường đi 

Cần có sân chơi có hàng rào để trâu có thể vận động tự do trong đó. Sân có thể lát bằng gạch hoặc đổ bê tông với diện tích khoảng 15-20m2/con. Trong sân chơi cũng bố trí máng ăn, máng uống và cây bóng mát. Đường đi cho ăn trong chuồng được bố trí tuỳ thuộc vào điều kiện chuồng trại (vị trí, kiểu chuồng...), phương thức chăn nuôi, phương tiện vận chuyển thức ăn. Phía ngoài chuồng cũng phải có hệ thống đường đi chắc chắn để vận chuyển thức ăn, chất thải và đi lại theo dõi quản lý chung. Dọc hai bên đường đi ngoài chuồng cần có cây bóng mát.

12. Róng ngăn
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Trong chuồng cần có hệ thống róng để phân chia vị trí và giới hạn phạm vi đi lại của mỗi con trâu. Róng có thể làm bằng sắt, gỗ hay tre. Chiều cao của róng ngăn giứa 2 ô thường khoảng 80-100cm, chiều dài bằng 2/3 chỗ nằm. Ngoài róng ngăn ô cần có róng ngăn phía trước ngang tầm vai để bò không bước vào máng ăn hay máng uống. Các róng chuồng phải hơi tròn cạnh để tránh cho con vật bị xây xát.
II. CÁC KIỂU CHUỒNG NUÔI
1. Kiểu chuồng vòng quanh đồi

 Đây là kiểu chuồng phù hợp cho chăn nuôi trâu thịt quy mô lớn ở vùng đất đồi có độ dốc tự nhiên 2-4%. đặc trưng của kiểu chuồng này là các dãy ô chuồng song song được sắp xếp cuốn vòng theo đường bình độ của sườn đồi. Lối cung cấp thức ăn đi vào một phía (trước) của dãy ô chuồng, còn rãnh thoát và đường đi của bò thoát ra khỏi phía kia của hãy ô chuồng (phía thấp hơn). 
2. Kiểu chuồng hình răng cưa 
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Đây là kiểu chuồng gần giống kiểu chuồng trên, chỉ khác là các dãy ô chuồng được xếp thẳng hàng. Xây dựng kiểu chuồng này dễ dàng hơn và việc phân phát thức ăn cũng thuận tiện hơn so với kiểu chuồng trên. Kiểu chuồng này phù hợp với chăn nuôi quy mô lớn ở những nơi có nền đất đồng đều với độ dốc tự nhiên 2-4%. 
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3. Kiểu chuồng đối đầu/đối đuôi 

Kiểu chuồng này thường được áp dụng với quy mô chăn nuôi khá lớn. Các dãy ô chuồng xếp thẳng hàng và cứ hai dãy thì có một lối đi ở giữa để cung cấp thức ăn, máng ăn và máng uống bố trí dọc theo hai bên lối đi. Nếu có nhiều dãy, phía sau hai dãy đối đuôi có lối vào thu dọn phân và rãnh thoát ở giữa. 

Chương II
 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI TRÂU SINH SẢN

I. KỸ THUẬT NUÔI TRÂU  
1. Nuôi dưỡng chăm sóc trâu cái mang thai

1.1. Nuôi dưỡng 

Mục tiêu là để bào thai phát tốt và chuẩn bị cho trâu mẹ sau khi đẻ có nhiều sữa nuôi con. Như vậy ngoài khẩu phần ăn duy trì, trâu mẹ cần cung cấp các chất dinh dưỡng cho nhu cầu phát triển của thai và chuẩn bị cho tạo sữa. Nhu cầu dinh dưỡng cho duy trì phụ thuộc vào khối lượng cơ thể của trâu mẹ; trâu mẹ càng to con càng cần lượng lớn các chất dinh dưỡng cho duy trì. Nhu cầu dinh dưỡng cho phát triển bài thai phụ thuộc vào tháng tuổi của thai. Càng về cuối giai đoạn chửa, đặc biệt là 3 tháng cuối, tốc độ phát triển của bào thai càng lớn trâu mẹ càng cần dinh dưỡng. 

Cụ thể là:

+ Thời gian mang thai của trâu từ 330 - 350 ngày.

+ Thời gian chửa đầu (9 tháng ở trâu): Đảm bảo chăn thả trâu ở bãi cỏ tốt 7 - 8 giờ để trâu gặm được khoảng 30 - 50kg cỏ tươi, tối về cho ăn thêm từ 10 - 15g muối ăn (tương đương 1 - 2 thìa canh), 1 thìa bột xương trộn lẫn vào cỏ cho ăn. Những nơi có điều kiện thì bổ sung khoáng vào khẩu phần bằng các tảng đá liếm.

+ Thời gian chửa ba tháng cuối: Hàng ngày, ngoài 7 - 8 giờ chăn thả trên bãi cỏ tốt, đêm về cho trâu ăn thêm 0,5 - 1kg cám hoặc 3 - 4kg sắn tươi, khoai lang trộn với 2 thìa muối, 3 thìa bột xương. Một tháng trước khi đẻ, ngoài số thức ăn trên nên cho ăn thân cây ngô non hoặc cỏ tươi 5 - 7kg, nhưng cho ăn làm nhiều lần để tránh chèn ép bào thai khi ăn no.

1.2. Chăm sóc

Thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ cho trâu mang thai. Nếu chăn nuôi tập trung cần phân đàn theo thời gian chửa. Không chăn thả trâu mang thai ở nơi dốc 20 - 250 và nên chăn thả ở nơi gần chuồng. Việc chăn thả rất quan trọng, vì ngoài lượng cỏ tươi thu nhận thêm trâu còn được vận động, giúp cho chúng sinh đẻ được dễ ràng. Tuy nhiên không được dồn đuổi, đánh đập trâu, nhất là giai đoạn chửa cuối. Khoảng 10 ngày trước ngày dự kiến đẻ nên hạn chế chăn thả. 

- Thời kỳ chửa đầu: Cho trâu làm việc bình thường không quá sức, không làm việc nơi lầy thụt, không làm việc nơi có độ dốc lớn.

- Thời kỳ chửa 3 tháng cuối: Cần chăn thả trâu ở bãi bằng phẳng, có nhiều cỏ tốt, không dồn đuổi trâu, bò chạy nhanh, hạn chế cày bừa.

- Trước khi đẻ 1 tháng: Cho trâu nghỉ hẳn cày kéo, chăn thả ở bãi gần chuồng, có chuồng nuôi riêng để tránh va chạm với những con khác.

2. Nuôi dưỡng, chăm sóc trâu trước và sau khi đẻ

- Trước khi đẻ: Nên dùng nước sạch pha muối rửa vùng âm hộ và mông cho trâu cái, cho ăn cháo, uống nước muối để có thêm sức rặn khi co bóp cho thai ra.

2.1. Hộ lý trâu đẻ (đỡ đẻ) 

Khi thấy trâu có triệu chứng sắp đẻ cần khẩn trương chuẩn bị các dụng cụ đỡ đẻ, chuồng đẻ và cũi. Dùng cỏ kho lót nền dày 3-5cm. Để con vật ở ngoài, dùng nước sạch pha thuốc tím 0,1% rửa sạch toàn bộ thân sau. Sau đó lau khô và sát trùng bằng dung dịch crezin 1%. Dùng bông, cồn sát trùng bộ phận sinh dục ngoài.

- Trong khi đẻ: Cần giữ yên tĩnh, người không được đi lại lộn xộn, làm ảnh hưởng sức rặn của trâu mẹ. Nhưng cần phải có người trực đẻ, để kịp thời can thiệp khi trâu đẻ khó hoặc sót nhau. 

2.2. Chăm sóc trâu cái đẻ

- Sau khi đẻ xong: Cần lấy nước muối hoặc thuốc tím rửa âm đạo và xung quanh mông cho trâu mẹ. Sau đó cho trâu mẹ ăn cháo loãng có pha thêm muối rồi cho nghé tập bú sữa đầu. Nếu trâu mẹ ít sữa thì cho ăn cháo nấu với lá sung, lá ngõa, cho trâu ăn thêm nhiều cỏ tươi non, nhất là cỏ trồng hoặc thân cây ngô (chưa lấy bắp). Thời gian đầu khi trâu mới đẻ nên chăn ở gần chuồng và cho nghỉ việc 25 - 30 ngày sau đó cho làm việc nhẹ.

- Nghé mới đẻ phải lau rớt dãi trong mồm, mũi nghé, lau sạch toàn thân bằng vải khô, sạch, bóc móng, cắt rốn và sát trùng bằng cồn Iốt 5%, vỗ mông cho nghé đứng dậy. Nếu nghé bị ngạt phải hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo, dùng cọng rơm hoặc lông gà ngoáy nhẹ vào lỗ mũi để kích thích, dốc ngược nghé xuống và dội xô nước lên vùng ngực và đầu, trong tuần đầu mỗi ngày kiểm tra rốn 1 lần. Cân khối lượng nghé sơ sinh. 

+ Sau khi đẻ được 1 tiếng cho nghé bú sữa mẹ ngay, cho bú sữa đầu càng nhiều càng tốt, cho nghé ở trong chuồng cùng mẹ trong 1 tuần đầu.

+ Từ ngày thứ 8 trở đi thả cho nghé vận động quanh chuồng và từ 1 tháng tuổi trở đi cho nghé ăn bổ sung thức ăn tổng hợp và cho đi chăn thả cùng với trâu, mẹ nhưng ở gần chuồng nuôi và nơi có địa hình bằng phẳng.

+ Từ 3 - 6 tháng tuổi chăn thả là chính, mỗi ngày cho ăn thêm 5 - 10kg cỏ tươi, ngọn mía, cây ngô non. Về mùa khô nếu thiếu cỏ có thể cho ăn thêm 2 - 3kg cỏ khô mỗi ngày.

+ Nếu mùa đông trời rét thì buổi tối phải đốt đống giấm để chống rét cho trâu mẹ và nghé. Những ngày thời tiết xuống dưới 120C thì không được chăn thả.

- Sau khi đẻ 30 - 60 ngày trâu thường động đực trở lại, cho phối giống đúng lúc trâu sẽ có chửa.

2.3. Giai đoạn trâu mẹ nuôi con

Mục tiêu của giai đoạn này là làm sao cho trâu mẹ có nhiều sữa để nuôi con. Trong chăn nuôi trâu người ta thường để cho nghé con bú sữa trực tiếp trâu mẹ khoảng 6 tháng. Lượng sữa của trâu mẹ càng cao nghé con càng nhanh lớn, có khối lượng cao khi cai sữa. 
- Thức ăn tính theo khối lượng cơ thể: Lượng thức ăn thô xanh 1 ngày đêm cho một con trâu bằng 8-10% khối lượng cơ thể của nó. 

- Thức ăn tinh hoặc cám theo định mức 0,34kg cho 1kg sữa. 

Chương III
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI NGHÉ

I. KỸ THUẬT NUÔI NGHÉ

1. Kỹ thuật nuôi nghé sơ sinh đến 7 ngày tuổi

Sau khi sinh nếu rốn của nghé con không tự đứt, phải tiến hành cắt rốn ngay. Kỹ thuật cắt rốn khá đơn giản, chỉ cần dùng tay trái cầm rốn nghé theo chiều đi ngược trở ra, sau đó cắt ở khoảng 5- 6cm và sát trùng bằng cồn iốt 5%. Dùng tay móc nhớt bẩn ở trong miệng nghé, lau toàn bộ cơ thể bằng khăn bao tải mềm, nếu có điều kiện thì tắm nước ấm 38-400C.

Vệ sinh cơ thể cho nghé xong, tiến hành cho nghé ăn sữa ngay. Thời gian cho nghé ăn sữa đầu càng sớm càng tốt (1 - 1,5 giờ sau khi sinh), vì sữa đầu chứa nhiều kháng thể và chất dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng của bê sau này. Sữa đầu còn có tác dụng tẩy sạch đường tiêu hoá của nghé con. 

Lưu ý, sữa mẹ cần đảm bảo sạch sẽ, sữa mẹ của con nghé nào cho con nghé đấy ăn, trường hợp trâu mẹ không có sữa thì mới cho ăn sữa trâu mẹ khác. Nên cho nghé ăn vào xô với lượng sữa bằng 1/10 khối lượng cơ thể của nghé (chia làm 3-4 lần/ngày). Trước khi cho ăn phải lau sạch bầu vú của trâu mẹ và tẩy rửa kỹ dụng cụ cho nghé ăn. Nếu nghé cái chưa quen ăn sữa trong xô thì mớm sữa cho nghé bằng cách bôi sữa lên miệng nghé cho tới khi bê quen thì thôi. Trong giai đoạn này do nghé cái còn yếu sức, chưa thích nghi với môi truờng bên ngoài, vì thế trước khi đưa bê ra ngoài cần cho nghé ở trong cũi từ 1- 2 tuần, cũi phải lót rơm khô sạch, đặt cách mặt đất 20cm, tránh nơi ướt, gió lùa vào.

2. Kỹ thuật nuôi nghé theo mẹ (sau sơ sinh đến cai sữa)

* Thức ăn

- Sữa mẹ: Là loại thức ăn quan trọng nhất đối với nghé nghé trong giai đoạn này. Cần sử dụng tối đa lượng sữa mẹ để nuôi nghé. Trong tháng đầu tiên thức ăn của nghé là sữa mẹ còn các thức ăn khác chỉ là tập ăn.
- Thức ăn tinh hỗn hợp: Có thể cho nghé tập ăn từ lúc 15-20 ngày tuổi vì dạ cỏ phát triển chưa hoàn thiện nên loại thức ăn hỗn hợp tập ăn phải có chất lượng tốt. Lượng thức ăn tinh lúc đầu khoảng 0,2kg, từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 5: Tăng dần lên 0.5kg, tháng thứ 6: 1kg. 
- Cỏ khô: Là loại thức ăn cần thiết vì nó kích thích sự phát triển của dạ cỏ và hoàn thiện hệ vi sinh vật dạ cỏ, tăng thêm dinh dưỡng. Có thể tập cho nghé ăn cỏ khô từ lúc 7 đến 10 ngày bằng cách để cỏ khô chất lượng tốt vào xô treo trên cũi cho nghé.
- Cỏ tươi: Có thể tập cho ăn từ cuối tháng tuổi thứ nhất bằng cách bổ sung tại chuồng hoặc trực tiếp gặm trên bãi chăn. 
- Củ quả: Đây là loại thức ăn chứa nhiều bột đường, tương đối ngon miệng nên bê nghé rất thích ăn. Tuy nhiên vì bột đường dễ tan lên men nên không cho nghé ăn quá sớm mà chỉ cho ăn từ tháng tuổi thứ 3 trở đi, khi cho ăn cần theo dõi phản ứng của đường tiêu hóa , nếu thấy nghé ỉa chảy thì phải dừng lại.
- Chất khoáng: Từ tháng tuổi thứ nhất đến tháng tuổi thứ 5 nghé cần Ca và P nên phải bổ sung các loại thức ăn nhiều khoáng như: Bột xương, bột đá, bột vỏ sò… Đồng thời phải cho nghé vận động dưới ánh nắng mặt trời để tăng tỷ lệ tiêu hóa và hấp thu Ca tránh bị bệnh còi xương. 
* Chăm sóc và quản lý 

Hàng ngày quan sát đặc điểm lông, da, phản xạ mút, bú, răng, niêm mạc, kiểm tra tình hình sức khỏe, bệnh tật của nghé, vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi (cũi nuôi).

Đảm bảo có nước uống sạch thường xuyên.

Nơi nhốt nghé phải luôn khô ráo, đủ ánh sáng tự nhiên và có mái che. 

* Kỹ thuật cai sữa

- Chuẩn bị nghé cai sữa:

Nghé thường bú trực tiếp nên thời gian cai sữa cùng là thời gian trâuvmẹ và nghé stress. Nhằm hạn chế tác động của cai sữa đến sức khỏe và tăng trọng của nghé, trước hết người chăn nuôi phải chuẩn bị nghé trước cai sữa.

+ Tiêm phòng và chăm sóc sức khỏe

Trước khi cai sữa ít nhất 3-4 tuần nghé phải được tiêm phòng, tẩy ký sinh trùng và cho uống nước đầy đủ. Đồng thời thiến tất cả nghé đực không làm giống.

Trong thời gian cai sữa ít nhất phải được kiểm tra nghé 2 lần mỗi ngày để xem nghé có dấu hiệu bệnh tật không. Cần xác định và điều trị nghé ốm được kịp thời để hạn chế tổn thất. 

+ Thức ăn và nuôi dưỡng

Trong thời gian cai sữa thành phần dinh dưỡng và tính ngon miệng của cỏ và khẩu phần tập ăn có vai trò quan trọng với nghé. Khẩu phần có hàm lượng dinh dưỡng cao cho phép nghé thu nhận đủ lượng dinh dưỡng cần thiết hàng ngày. Có thể áp dụng qui tắc chung là cho nghé ăn một hỗn hợp thức ăn gồm cỏ khô cắt nhỏ và thức ăn hạt. 

Nước uống: Trong quá trình cai sữa nghé phải luôn được tiếp cận đủ với nước uống đảm bảo hợp vệ sinh. Nê bố trí nhiều vòi/ chậu uống nước ở những chỗ khác nhau, tốt nhất là nghé con vẫn giữ lại ở nơi cũ, còn trâu mẹ được chuyển đi. 

+ Phương pháp ngăn cách bằng hàng rào chắn.

Ngăn cách trâu mẹ và nghé bằng hàng rào chắn. Phải đảm bảo hàng rào và cổng đủ chắc chắn để ngăn được nghé và trâu mẹ không thể tìm cách gặp nhau. 

+ Phương pháp cai sữa qua 2 bước

Bước 1: Đeo rọ mõm cho nghé, nghé không bú được nhưng vẫn bên cạnh mẹ, dụng cụ này không gay đau và ngăn cản nghé, nghé tiếp cận với đầu vú của trâu mẹ. Nghé được đeo dụng cụ này từ 4 - 7 ngày.

Bước 2: Tách nghé ra khỏi trâu mẹ và bỏ dụng cụ chống mút bú (rọ mõm). 

Quá trình cai sữa kết thúc trong 7-10 ngày. 

II. KỸ THUẬT NUÔI NGHÉ SAU CAI SỮA

1. Kỹ thuật chăn nuôi nghé sau cai sữa đến 12 tháng tuổi (7 - 12 tháng tuổi)

Đây là giai đoạn khủng hoảng dinh dưỡng của nghé vì nguồn sữa mẹ bị cắt hoàn toàn, khả năng tận dụng thức ăn thô xanh của nghé còn hạn chế do hệ vi sinh vật dạ cỏ phát triển chưa hoàn chỉnh trong giai đoạn này cần cung cấp cho nghé thức ăn đủ về số lượng và chất lượng nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nghé phát triển tốt trong giai đoạn sau. 

Sau khi cai sữa, nghé phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn cung cấp, thời gian đầu phải cung cấp cho nghé một lượng thức ăn tinh nhất định để đảm bảo chúng sinh trưởng bình thường, tỷ lệ thức ăn tinh chiếm khoảng 10- 20% trong khẩu phần ăn hàng ngày, thức ăn xanh cung cấp đủ hoặc chăn thả tự do. Sau 12 tháng tuổi nghé có thể được nuôi hoàn toàn bằng thức ăn xanh hoặc chỉ chăn thả. Những nơi có bãi chăn lốt, trong mùa mưa nghé có thể tự thu nhận đủ thức ăn xanh trên bãi chăn, mùa khô chú ý bổ sung thêm thức ăn tại chuồng vào ban đêm như rơm rạ, cỏ khô, cây ngô, ngọn mía…

* Chăm sóc và quản lý

Phân đàn: Dựa vào độ tuổi, thể trọng, tình hình sức khỏe và tính biệt (phải nuôi tách riêng nghé đực và nghé cái). 

Vận động: Nếu nghé nuôi nhốt thì hàng ngày phải cho vận động trong thời gia 4 - 6 giờ. Trong thời gian này kết hợp cho nghé ăn cỏ khô và các thức ăn khô khác ngay trên bãi vận động. 

2. Kỹ thuật chăn nuôi trâu hậu bị 13-24 tháng tuổi

Trâu tơ lỡ có thể tách đàn lúc 18-24 tháng tuổi để tiện theo dõi sinh sản của chúng. Trâu cái tơ thường xuất hiện các biểu hiện sinh dục lúc 30- 36 tháng tuổi, cá biệt cũng có con xuất hiện sớm hơn lúc 24-30 tháng tuổi. Thời kỳ hậu bị chú ý cho nghé ăn tốt, đủ dinh dưỡng để đảm bảo cho nhu cầu duy trì, tăng trọng bình thường và cho hoạt động sinh dục. Ngoài việc chăm sóc nuôi dưỡng tốt nghé phải được tắm chải vận động thường xuyên hàng ngày một cách hợp lý. Thời kỳ này nên cho trâu tơ lỡ tiếp xúc với trâu đực để kích thích hoạt động sinh dục, đồng thời chúng ta phải chú ý theo dõi phát hiện động dục hàng ngày để cho phối giống kịp thời.

Khẩu phần thức ăn hàng ngày trong giai đoạn nuôi hậu bị có thể như sau:

- Từ 13-18 tháng tuổi: 20-25kg cỏ tươi + 1,5kg thức ăn tinh.

- Từ 19-24 tháng tuổi: 30-35kg cỏ tươi + 2,0kg thức ăn tinh.

Lượng thức ăn tinh trong khẩu phần cho ăn 2 lần mỗi ngày. 

Chăm sóc quản lý: Nuôi tách riêng trâu đực và trâu cái. Cần chú ý đảm bảo số lượng và chất lượng thức ăn cho nghé để chúng không bị còi cọc, bệnh tật, ảnh hưởng đến tuổi thành thục sinh dục và khả năng sinh sản của chúng sau này. Các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh: Thức ăn, nước uống luôn sạch sẽ; định kỳ tiêm phòng vắc xin và tẩy uế chuồng trại.
Chương IV 
THỨC ĂN NUÔI TRÂU 
I. CÁC LOẠI THỨC ĂN 

1. Thức ăn thô

Thức ăn thô là loại thức ăn có hàm lượng chất xơ cao như rơm, cỏ khô, lá lúa, lá ngô, thân cây lúa, thân cây ngô, lõi ngô, thân cây đậu, cây lạc...dùng làm thức ăn có tác dụng tăng sinh, tăng phân giải chất xơ của vi sinh vật dạ cỏ, đồng thời còn có tác dụng cân bằng dinh dưỡng chung cho trâu bò.

Rơm khô được tận dụng từ phần trên thân và lá của cây lúa sau khi thu hoạch xong đem phơi khô nhanh chóng, đây là hình thức sử dụng và dự trữ thức ăn thô rẻ tiền, dễ làm và dễ phổ biến trong điều kiện chăn nuôi ở nước ta. Cần dự trữ cho mỗi trâu, bò khoảng 400-600 kg rơm khô trong mùa đông.

Rơm khô được dự trữ dưới hình thức đánh đống, đây là biện pháp bảo quản thức ăn dễ thực hiện, dự trữ với khối lượng lớn để chủ động dùng vào những thời điểm khan hiếm. 

Cỏ khô là loại thức ăn thô dự trữ sau khi đã sấy khô hoặc phơi khô, là nguồn cung cấp đạm, đường, vitamin và chất khoáng chủ yếu cho gia súc nhai lại, đặc biệt là vào vụ đông- xuân. 

Thời gian cắt cỏ để phơi khô tốt nhất là từ tháng 7 đến tháng 9 dương lịch, vào thời điểm cỏ mới ra hoa, lúc đó có hàm lượng và thành phần dinh dưỡng cao. 

2. Thức ăn xanh

Thức ăn xanh là các loại cỏ tự nhiên và các loại cỏ trồng có giá trị dinh dưỡng cao như cỏ voi, cỏ hòa thảo, thân cây ngô thời kỳ ngậm sữa. 

Thức ăn xanh còn được chế biến dưới dạng ủ xanh là thức ăn, nhằm mục đich để dự trữ nguồn thức ăn xanh cho trâu, bò. Nguyên liệu ủ xanh có thể là các loại cỏ trồng như cỏ voi, ngô dày, thân cây ngô bắp non...Thông qua kỹ thuật ủ xanh thức ăn được bảo quản lâu dài, tổn thất chất dinh dưỡng ít. Thực chất của việc ủ xanh thức ăn là xếp chặt thức ăn xanh vào hố kín không có không khí.Thức ăn ủ xanh có chất lượng tốt, không cần phải xử lý trước khi cho ăn và có thể cho ăn tới 5-7 kg/100 kg thể trọng. Nói chung, dùng loại thức ăn này không cần hạn chế về khối lượng, nhưng cũng không nên chỉ cho ăn đơn độc, mà cần bổ sung thêm các loại thức ăn khác.

3. Thức ăn tinh

* Xác định thức ăn hạt ngũ cốc và phụ phẩm 

Thức ăn tinh: Bột ngô, cám gạo, thóc nghiền, bột sắn, bột khoai, bột mỳ. Là loại thức ăn có giá trị năng lượng cao, trong 1 kg có từ 2500 đến 3200 Kcalo nămg lượng trao đổi (tương đương 1-1,2 Đợn vị thức ăn).

 Vì lý do kinh tế và sinh lý tiêu hoá của trâu thức ăn tinh chỉ dùng để bổ sung dinh dưỡng khi thức ăn thô xanh không đáp ứng đủ. Các phụ phẩm như khô dầu đậu tương, khô dầu lạc, khô dầu dừa, khô đầu vừng, bột máu, bột thịt xương, bột nhộng tằm... là nguồn thức ăn bổ sung hàm lượng prôtêin quan trọng cho trâu bò.

 Chế biến thức ăn tinh và phụ phẩm dưới dạng kiềm tính sinh lý sẽ có tác dụng rất tốt đến chức năng sinh lý của trâu bò cái sinh sản.

* Xác định thức ăn củ quả

Thức ăn củ quả như khoai, sắn, bí đỏ, cà chua, cà rốt, gấc, dứa là nguồn thức ăn vừa cung cấp năng lượng, đạm còn cung cấp hàm lượng vitamin và khoáng chất cần thiết cho trâu bò.
Tỷ lệ phối trộn thức ăn củ quả tùy theo các dạng nguyên liệu dùng trong khầu phần thức ăn, thường chiếm tỷ lệ 3-8 %.

* Xác định thức ăn hỗn hợp

Thường sử dụng là các loại thức ăn tinh phối hợp lại với nhau theo một tỷ lệ quy định phù hợp với đặc điểm sinh lý và nhu cầu dinh dưỡng của từng loại trâu bò.

Thức ăn hỗn hợp cần phối hợp nhiều loại để cân đối cả về năng lượng cũng như prôtêin, vitamin và khoáng. Thức ăn hỗn hợp thường sử dụng cho ăn thẳng, ngoài ra còn có thức ăn hỗn hợp dạng đậm đặc, khi sử dụng cần phối hợp với các loại thức ăn tinh khác để cân đối và đầy đủ về mặt dinh dưỡng đồng thời đạt hiệu quả kinh tế.
4. Thức ăn bổ sung

Đạm Urê: Urê là một dạng đạm vô cơ [CO(NH2)2], thường được dùng làm thức ăn bổ sung cho trâu bò, nhờ nguồn thức ăn bổ sung là đạm vô cơ, hệ vinh vật có trong dạ cỏ tổng hợp thành prôtêin của vi sinh vật, từ đó tạo thành nguồn đạm hữu cơ cung cấp bổ sung cho trâu bò, có tác dụng tăng hiệu quả sử dụng thức ăn. Sử dụng urê bổ sung trong khẩu phần thức ăn tinh thường chiểm 1%, có thể sử dụng tỷ lệ 4% khi ủ rơm thức ăn để bổ sung cho trâu bò.
Khoáng và vitamin 

Vitamin và các chất khoáng tuy không cung cấp năng lượng cho cơ thể nhưng đóng vài trò xúc tác các phản ứng trong cơ thể, tăng cường chuyển hóa thức ăn. 

Vitamin A, Vitamin D,Vitamin E là nhóm vitamin có liên quan đến sinh trưởng, sinh sản. Vitamin nhóm B có tác dụng tăng cường chuyển hóa thức ăn và hiệu quả sử dụng thức ăn

Thường bổ sung dưới dạng premix vitamin, premix khoáng 1-2% trong khẩu phần thức ăn tinh cho trâu bò hoặc bổ sung các loại khoáng, vitamin bằng đá liếm. 
Khẩu phần ăn (kg/con/ngày): Tính theo tháng tuổi

	Tháng tuổi
	Thức ăn thô
	Thức ăn tinh hỗn hợp

	7 - 10
	10 - 15
	1

	11- 14
	20
	1 - 1,5

	15 - 17
	22 - 24
	1,5

	18 - 20
	24 - 28
	1,5


Khẩu phần ăn vỗ béo (kg/con/ngày): Tính theo trọng lượng 
	Khối lượng
	Cỏ tươi
	Cỏ khô
	Rơm lúa
	Thức ăn tinh

	230
	20
	1
	4
	0,5

	260
	20
	1
	4
	1,0

	290
	25
	1
	4
	1,5

	320
	30
	1
	4
	1,5

	350
	30
	1
	4
	2,0

	400
	30
	1
	4
	3,0


II. BẢO QUẢN CHẾ BIẾN THỨC ĂN

1. Ủ rơm với U rê

1.1. Nguyên liệu

Có thể ủ rơm với urê theo tỷ lệ: cứ 100 kg rơm khô cần 4 kg urê và 80-100 lít nước (tỷ lệ urê 4% và nước so với rơm là 1/1).

1.2. Chuẩn bị hố ủ 

Cần xây một hố ủ, tốt nhất là xây kiểu hai vách đối diện nhau, trên nền xi măng. Dung tích hố ủ tuỳ theo lượng rơm cần ủ.

1.3. Cách ủ

Pha urê vào nước theo tỷ lệ trên, lưu ý khuấy đều cho urê tan hết. Trải rơm theo các lớp dầy 20 cm. Cứ sau mỗi lớp, dùng ôdoa tưới đều nước urê sao cho ướt đều rơm, lấy cào đảo qua đảo lại và dùng chân giậm nén cho chặt. Cứ làm như vậy cho đến khi hết rơm và hết nước. Cuối cùng, dùng một tấm nilon phủ lên trên miệng hố, sao cho thật kín để không khí và nước mưa bên ngoài không lọt vào và khí amoniac bên trong không bay ra.

Sau khi ủ 7-10 ngày có thể lấy rơm ra cho trâu bò ăn. Lấy lượng vừa phải theo nhu cầu từng bữa. Lấy xong lại đậy kín hố.

Yêu cầu rơm ủ urê phải mềm, mùi thơm nhẹ, mầu vàng gần với mầu tự nhiên của rơm trước khi ủ, không bị đen và không có nấm mốc.

Nhìn chung, thích ăn loại rơm này và ăn được nhiều hơn so với rơm không ủ. Tuy nhiên, lúc đầu có thể có một số trâu không thích ăn, ta phải tập cho chúng bằng cách cho ăn từng ít một và tăng dần lên. Cũng có thể cho ăn chung với các loại thức ăn khác.

2. Ủ chua thức ăn

2.1. Nguyên liệu (tính theo trọng lượng 100kg thức ăn thô xanh)

- Thức ăn xanh: 100 kg cỏ voi, cỏ VA06, cỏ Goatemalla, thân, lá cây ngô sau thu hoạch, cây lạc, ngọn lá sắn,... 

- Bột ngô hoặc bột cám gạo: 5 - 10kg (không bị ẩm, mốc, thối hỏng...).               

- Muối ăn: 0,5kg (nhằm tạo tính ngon miệng và bổ sung thêm chất khoáng cần thiết cho gia súc khi sử dụng). 

2.2. Thời vụ ủ: Có thể ủ quanh năm, nhưng để dự trữ thức ăn cho vụ đông thì tiến hành ủ từ tháng 9 đến tháng 11 dương lịch vì thông thường nếu ủ theo đúng kỹ thuật có thể bảo quản thức ăn sau ủ từ 3 - 4 tháng.  

2.3. Hố, túi ủ và các dụng cụ cần thiết

- Hố ủ: Chọn nơi cao ráo, không ứ đọng nước, thuận tiện đi lại và cạnh chuồng nuôi. Hố có thể có thể làm hố tròn, hố vuông hay hình chữ nhật. Kích thước tùy vào số lượng gia súc và định lượng thức ăn/con/ngày. Tuy nhiên với hố có thể tích 1m3 (1m x 1m x 1m) có thể chứa 300 - 400kg nguyên liệu. Do đó, nên làm 1 hố ủ có dung tích ủ đảm bảo trữ lượng thức ăn đủ cho số lượng gia súc sử dụng trong vòng 15 - 20 ngày.

- Túi ủ: Dùng túi nilon bên ngoài là bao tải dứa hoặc có thể tận dụng vỏ bao đựng phân đạm làm túi ủ. Thông thường 3 túi ủ được 100kg thức ăn xanh.

- Các dụng cụ cần thiết: Dao, thớt hoặc dùng máy thái thức ăn dùng để băm thái thức ăn. Bạt, bao dứa, rơm rạ, tấm lợp,... để che đậy hố ủ. 

2.4. Kỹ thuật ủ


Bước 1: Băm và phơi nguyên liệu: 

- Cỏ  băm, thái thành từng đoạn dài 3 - 5cm, sau đó đem đi phơi tái. 

- Phơi dưới sân hoặc bạt dứa sạch để giảm bớt độ ẩm (lượng nước) trong cỏ. Khi cỏ có độ ẩm khoảng 65 - 70% là phù hợp để đem ủ. 

- Kiểm tra độ ẩm của cỏ trước khi ủ bằng cách dùng tay nắm một nắm cỏ sau khi phơi trong vòng 1 phút, rồi từ từ nhả ra và thấy:

- Cỏ mở ra từ từ, các nếp trên lá để lại đường gấp không rõ ràng, không bị gẫy nát thì độ ẩm đạt 65 - 70%.

- Cỏ mở ra từ từ, các nếp trên lá không để lại đường gấp, không bị dập nát thì độ ẩm trên 70% tiếp tục phơi.

- Cỏ bung ra ngay thì độ ẩm dưới 60%, nếu là cỏ non đem ủ thì có chất lượng tốt, cỏ già sẽ cứng nên khi đem vào túi ủ rất dễ bị thủng túi.

Bước 2:  Cân và phối trộn nguyên liệu:

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu, tiến hành cân theo tỷ lệ: 100kg cỏ + 5 - 10kg bột ngô hoặc cám gạo + 0,5kg muối ăn rồi phối trộn nguyên liệu.

Để đảm bảo các nguyên liệu được trộn đều với nhau, cần tiến hành trộn đều muối ăn với bột ngô hoặc cám gạo, sau đó đem hỗn hợp này trộn đều với cỏ.

Bước 3:  Cách ủ:

- Với túi ủ: Nguyên liệu sau khi đã trộn đều đem cho vào túi càng nhanh càng tốt sau đó buộc kín túi ngay. Tốt nhất là từ khi cắt thức ăn về cho đến khi cho vào túi ủ diễn ra trong cùng một ngày.

+ Cách cho vào túi: Cho từng lớp vào túi cao từ 15 - 20cm, rồi dùng tay lèn chặt, chú ý cần nén trên toàn bộ bề mặt, xung quanh và các góc, sau đó tiếp tục cho các lớp khác cứ như vậy cho đến khi đầy bao thì dùng dây buộc chặt lại, ghi ngày tháng ủ, đưa vào bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh chuột, bọ, gián ... cắt thủng bao, không khí sẽ xâm nhập làm mốc, thối thức ăn. 

- Với hố ủ: Vệ sinh sạch sẽ hố ủ trước khi đem nguyên liệu vào ủ. Lót đáy hố bằng gạch hoặc rơm khô, xung quanh bằng bạt dứa, túi nilon đảm bảo kín, không bị hở. Cách đưa nguyên liệu vào tương tự như đem vào túi ủ, khi đầy hố thì phủ thêm 1 lớp rơm rạ và tiến hành che đậy kín đảm bảo không khí và nước mưa không vào.

- Sau 1 tháng ủ thì có thể lấy ra cho gia súc ăn được.

2.5. Phương pháp cho ăn

Vào ngày đầu tiên nên cho ăn lượng nhỏ để cho trâu ăn quen dần, sau đó tăng dần và đến ngày thứ 3 hay ngày thứ 4 thì cho ăn lượng tối đa cần thiết. Lượng thức ăn ủ xanh cho trâu, bò ăn một ngày đêm là: Trâu, bò: 7-12kg; bê, nghé: 4-7kg. Ngoài ra cho ăn thêm cỏ xanh và rơm. 

Lưu ý: Trâu có chửa ở thời kỳ cuối, trâu nuôi con nghé quá nhỏ, đang bị ỉa chảy không cho ăn thức ăn ủ xanh. 

3. Nguyên tắc chung trong chế biến thức ăn

- Cung cấp đầy đủ thức ăn theo tiêu chuẩn, khẩu phần ăn.

- Thức ăn được cung cấp đồng thời, đồng đều, liên tục và ổn định.

- Không thay đổi thức ăn đột ngột mà phải tiến hành thay đổi từ từ bằng cách đưa dần thức ăn mới vào khẩu phần, thời gian từ 4-5 ngày.

- Bảo đảm thức ăn tinh phải có cả loại giàu năng lượng và giàu protein.

- Không cho trâu ăn các loại thức ăn dài, cồng kềnh mà phải thái thành mẩu nhỏ 5-10cm.

- Cần phải rửa và phơi tái trước khi cho trâu ăn.

- Với U rê: Chỉ sử dụng cho trâu trưởng thành, không hòa vào nước cho uống, tuân thủ tỷ lệ phối trộn u rê với các loại thức ăn. 

Chương V
GIỐNG VÀ CÔNG TÁC GIỐNG TRÂU 

I. GIỐNG TRÂU

1. Trâu Việt Nam

1.1. Trâu ngố

Trâu ngố nuôi phổ biến ở miền núi, là loại trâu to, có sừng doãng, con đực vạm vỡ, cổ phát triển, con cái to khỏe có mông và thân sau phát triển nhưng hơi dốc, bầu vú tương đối phát triển. Trâu có khả năng cày kéo tốt và cho sản lượng thịt cao. Con đực nặng khoảng 550 - 600kg, con cái nặng khoảng 370 - 400kg. 
1.2. Trâu giés
Trọng lượng trung bình đạt dưới 350kg nhưng trâu gié có khả năng cày kéo tốt, có sức chịu đựng dẻo dai.

2. Trâu Murrah: Trâu Murrah có nguồn gốc từ Ân Độ, được nhập vào nước ta từ những năm 1960.
Đặc điểm về ngoại hình: Toàn thân đen huyền, chán và đuôi có đốm trắng. Thân hình nêm, ngực nở, đầu nhỏ, trán gồ, sừng cuốn kèn. Mũi rộng, hai lỗ mũi cách xa nhau. Tai to, mỏng thường rủ xuống, u vai không phát triển. Mông nở, bốn chân ngắn, to, bắp nổi rõ.
Chỉ tiêu sản xuất 

- Khối lượng sơ sinh khoảng 35- 40kg.

- Khối lượng lúc trưởng thành 700-750 kg.

- Tỷ lệ thịt xẻ khoảng 48-52%.

- Trâu Murrah có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu ở nhiều vùng của nước ta. Trâu thích đầm tắm, không thích nghi với cày kéo.chịu nóng kém.

III. CÔNG TÁC GIỐNG TRÂU 

1. Chọn lọc trâu cái sinh sản

1.1. Chọn lọc trâu đực giống

- Về ngoại hình: Đầu và cổ to, rắn chắcn toàn thân phát triển cân đối. Ngực sâu và nở nang, vai to, hệ cơ phát triển, da bóng, lông mượt, lưng dài, hông rộng, bụng thon gọn, không xệ, bốn chân to khỏe (khi đi không chạm kheo), móng tròn khít. Cơ quan sinh dục phát triển tốt, cân đối.

- Trọng lượng: Đạt từ 300 - 350kg lúc 2,5 - 3 tuổi.

- Tuổi làm giống: Từ 3 đến 8 tuổi. 

1.2. Chọn lọc trâu cái giống

- Về ngoại hình: Thể hiện đầy đủ đặc trưng của giống (được chọn lọc qua đời bố, mẹ), nhìn khái quát là những con có sức khỏe tốt, thân mình cân đối không khuyết tật. Đầu và cổ nhỏ, thanh, ngực rộng sâu và nở nang, lưng dài, bụng to và tròn, da bóng, lông mượt mọc đều, có hàm răng đều đặn và trắng bóng. Hông rộng, ít dốc, bầu vú phát triển đều, cân đối 4 núm vú phân bố đều đặn, âm hộ bóng mẩy. Bốn chân vững chắc, đi không chạm kheo, móng tròn khít.

- Trọng lượng đạt trên 250kg lúc 2 - 3 năm tuổi.

- Tuổi làm giống: 3 đến 9 tuổi.

2. Quản lý giống

2.1. Ghép đôi giao phối

- Các nguyên tắc cơ bản khi chọn phối.

+ Xác định mục tiêu chọn giống rõ ràng và tuân thủ phương pháp dự kiến để đạt mục tiêu đó thông qua nhân giống hoặc lai tạo.

+ Đực giống phải có ưu thế hơn những con cái ghép đôi với nó.

+ Cải tiến đời sau những đặc điểm không thỏa mãn ở bố mẹ.

+ Điều khiển mức độ đồng huyết nhằm mục đích không cho phép thoái hóa cận huyết. Cần thực hiện đảo đực 2 năm 1 lần để tránh đồng huyết. 

2.2. Các phương thức phối giống

* Phối giống tự do theo nhóm bầy đàn

- Ưu điểm: Trâu cái thường động dục thầm lặng, được ở gần trâu đực phát hiện trâu cái động dục và phát hiện được thời điểm phối giống thích hợp tỉ lệ thụ thai cao.

- Nhược điểm: Không quản lý được công tác giống, hiện tượng phối giống cận huyết thường xảy ra. Khả năng lây lan bệnh tật nhanh trong đàn. 

* Thụ tinh nhân tạo

- Ưu điểm: Tạo ra ưu thế lai cao, tăng tốc độ di truyền cải tạo tốt đàn trâu trong thời gian ngắn, đồng thời tránh được những bệnh lây qua đường sinh dục. Giúp quản lý chặt chẽ, tránh cận huyết.

- Nhược điểm: Tỉ lệ thụ thai thấp, cần trang thiết bị, cần kỹ thuật viên có tay nghề; phụ thuộc vào nhận thức, tập quán của người chăn nuôi, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và quy mô chăn nuôi.

3. Phát hiện động dục và thời điểm phối giống thích hợp

3.1. Các phương pháp phát hiện động dục

Quan sát trực tiếp; Các dấu hiệu động dục có thể quan sát được: Âm hộ, dịch, hành vi, ăn, uống… 

3.2. Xác định thời điểm phối giống thích hợp

- Chu kỳ động dục của trâu là 25 ngày, thời gian động dục kéo dài 2 - 4 ngày. Một số biểu hiện động dục của trâu như Các biếu hiện chính của trâu cái động dục là ăn uống có những biếu hiện khác thường, thỉnh thoảng kêu rống, thích gần trâu khác có khi nhảy trâu cái khác hoặc đứng cho trâu cái khác nhảy, đi tiểu ít nhưng nhiều lần, âm hộ sưng mọng hơn, niêm mạc hồng, niêm dịch ra nhiều phát hiện dễ hơn khi kiểm tra vào ban đêm và sáng sớm lúc trâu cái nằm nghỉ hoặc nhai lại. Vì vậy, nên chăn thả chung trâu đực với đàn trâu cái sinh sản để phát hiện trâu động dục, phối giống kịp thời và hiệu quả cao. 

Chương VI

CÔNG TÁC THÚ Y TRONG CHĂN NUÔI TRÂU SINH SẢN
I. PHÒNG BỆNH

1. Tăng cường sức đề kháng cho gia súc

- Thức ăn: Đảm bảo đầy đủ, cân đối về số lượng, chất lượng, đặc biệt phải quan tâm chế biến dự trữ thức ăn cho trâu bò trong vụ đông xuân. 

- Nước uống: Trâu cần được uống đủ lượng nước sạch hàng ngày. Nếu thiếu nước sau một thời gian trâu có nguy cơ bị bệnh về đường tiêu hóa. 

-  Khi nhập trâu cần mua từ các cơ sở không có lưu hành các bệnh dịch nguy hiểm trong cùng thời điểm (nếu ngoài tỉnh phải được cơ quan thú y kiểm dịch).
- Trâu mua về phải nuôi cách ly và theo dõi chặt chẽ trong thời gian 2-3 tuần, nếu trâu khỏe mạnh, ăn uống bình thường mới cho nhập đàn.

2. Vệ sinh thú y

Chuồng trại chăn nuôi cần được thường xuyên vệ sinh, quét dọn sạch sẽ hàng ngày. Phân và chất thải của trâu cần được thu gom và xử lý (ủ). Chuồng trại đảm bảo thông thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, có rãnh thoát nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh chuồng nuôi. 

3. Sát trùng, tiêu độc chuồng trại và khu vực chăn thả

- Vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại bằng hóa chất phải được thực hiện định kỳ 1 lần/tháng (khi không có dịch bệnh xảy ra), nếu có dịch bệnh thì căn cứ vào tình hình thực tế mà triển khai rút ngắn thời gian có thể 2-3 lần/tháng. Đồng thời với việc phun hóa chất phải tiến hành tẩy nền chuồng bằng nước vôi đặc 20%  (2kg vôi sống pha với 10 lít nước) quét lên nền chuồng, rắc vôi bột ở cửa chuồng nuôi. 

- Vệ sinh máng ăn, máng uống và dụng cụ chăn nuôi: Máng ăn, máng uống của trâu phải được cọ rửa sạch sẽ.

- Vệ sinh dụng cụ thú y như bơm tiêm, kim tiêm, dao, kéo, panh và các vật dụng khác phục vụ cho công tác thú y phải được sát trùng bằng cồn 900.

4. Phòng bệnh bằng vắcxin

Là biện pháp phòng bệnh chủ động có hiệu quả trong chăn nuôi trâu. Vắc xin là chế phẩm chứa mầm bệnh (Virus, vi khuẩn…) nhưng đã được làm yếu hoặc giết chết, sau khi tiêm chủng vào cơ thể sẽ kích thích cơ thế sản sinh ra kháng thể đặc hiệu tạo miễn dịch cho gia súc. Có hai loại vác xin thường dùng. 

- Vắcxin nhược độc: Vắcxin nhược độc là vác xin mà mầm bệnh đã được làm yếu, sau khi tiêm vào cơ thể gia súc sẽ không gây bệnh mà kích thích cơ thể sản sinh ra kháng thể đặc hiệu, tạo miễn dịch sớm. 

- Vắcxin vô hoạt: Là vác xin mầm bệnh đã được giết chết, khi tiêm vào cơ thể tạo miễn dịch chậm, sử dụng vác xin này an toàn hơn vắcxin nhược độc. 

5. Quy trình quản lí dịch bệnh

Các biện pháp phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên:
- Nuôi cách ly gia súc mới nhập đàn trong thời gian ít nhất là 15 ngày để theo dõi và làm các công việc cần thiết như: Tiêm phòng …

- Trong đàn gia súc mới nhập nếu có con bị ốm phải nuôi cách ly để theo dõi và điều trị, nhằm ngăn ngừa các yếu tố truyền bệnh.

- Trong trường hợp có gia súc chết không rõ nguyên nhân, hoặc có nghi ngờ về bệnh truyền nhiễm, phải có biện pháp xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyển để có giải pháp can thiệp kịp thời. Không tự ý giết mổ gia súc để bán làm thực phẩm. 

- Đặc biệt người chăn nuôi phải nắm vững các thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn mình. Cùng với các cấp, các ngành tham gia vào công tác quản lý kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc khi có dấu hiệu của dịch bệnh. 

II. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở GIA SÚC VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

1. Bệnh lở mồm long móng
Bệnh lở mồm long móng (LMLM) là một bệnh truyền nhiễm lây lan rất nhanh, mạnh và rộng. Gây ra bởi 7 typ virút đó là: Typ 0, A, C, Asia1, SAT1, SAT2, SAT3. Là bệnh chung cho nhiều loài gia súc móng guốc. 

a) Nguồn bệnh: Vi rút có trong nước bọt, dịch mụn nước, sữa, tinh dịch, các chất bài xuất, bài tiết của con vật mắc bệnh.

b) Đường truyền lây

- Lây trực tiếp: Do tiếp xúc giữa động vật mẫn cảm và động vật mắc bệnh khi nhốt chung hoặc chăn thả chung trên đồng cỏ.

- Lây gián tiếp: Qua thức ăn, nước uống, máng ăn, máng uống, nền chuồng, dụng cụ chăn nuôi, tay chân, quần áo người chăn nuôi bị nhiễm vi rút. Bệnh lây lan từ vùng này sang vùng khác, lây từ nước này sang nước khác qua biên giới theo đường vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ở dạng tươi sống có mang mầm bệnh (kể cả thịt ướp đông, da, xương, sừng, móng, sữa).

c) Triệu chứng: Thời kỳ ủ bệnh thường từ 2 đến 5 ngày, nhiều nhất là 21 ngày. 

- Con vật mệt mỏi, ủ rũ, sốt cao trên 400C, ăn ít hoặc không ăn, uống nước nhiều. Sau khi sốt  2-3 ngày bắt đầu xuất hiện các mụn nước nhỏ bằng hạt kê, hạt bắp hay bằng quả mận ở lưỡi, trong má, môi, lợi, chân răng, sau đó vỡ loét ra, làm cho con vật đau đớn không ăn được, dịch viêm từ các mụn nước hoà với nước dãi liên tục chảy ra giống như bọt xà phòng. Trong mũi xuất hiện nhiều mụn nước, nước mũi chảy ra có mùi hôi thối.

- Ở chân: Xuất hiện các mụn nước nhỏ như hạt gạo, hạt đỗ xanh. Mụn mọc dầy đặc xung quanh da  kẽ móng chân, khi vỡ ra tạo thành những vết đỏ loét xung quanh móng chân. Nếu vệ sinh kém sẽ bị nhiễm trùng tạo thành những ổ loét làm móng bị bong ra.

- Ở trâu cái xuất hiện mụn nước ở núm vú, đầu vú làm vú bị sưng, da tấy đỏ và rất đau do vậy gia súc đang nuôi con rất sợ cho con bú vì bị đau, lượng sữa giảm.

- Ở nghé bệnh có thể nặng hơn, sốt cao, viêm ruột, viêm phổi làm cho con vật có thể chết.

Sau khi phát bệnh 10-15 ngày, con vật có thể khỏi về triệu chứng lâm sàng nhưng mầm bệnh vẫn tồn tại trong con trâu 02 - 03 năm và được bài thải ra môi trường làm phát sinh và lây lan dịch bệnh.

d) Phòng và trị bệnh

-  Khi ch​​ưa có dịch
+ Tiêm phòng vác xin LMLM cho toàn đàn trâu mỗi năm 2 lần. Đối với gia súc tiêm lần đầu phải tiêm nhắc lại lần 2 sau khi tiêm lần 1 được 4 tuần. Sau khi tiêm 21 ngày có miễn dịch, miễn dịch kéo dài 6 tháng. Trong thời gian tiêm phòng nên cho trâu nghỉ làm việc 2-3 ngày.

+ Thực hiện vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, định kỳ tẩy uế chuồng trại, thường xuyên kiểm tra sức khoẻ trâu để phát hiện điều trị  kịp thời.

+ Chăm sóc nuôi dưỡng tốt và sử dụng trâu bò hợp lý: Cho trâu ăn uống đầy đủ, đảm bảo thức ăn đủ số lượng và chất lượng, khi trâu làm việc mệt cần cho trâu ăn thêm thức ăn tinh như: Ngô, thóc, gạo, cám...

-  Khi có dịch:
Phải thực hiện đồng bộ các biện pháp sau:

+ Tiêm phòng vác xin LMLM bao vây ổ dịch.

+ Cách ly gia súc ốm để chăm sóc, quản lý tránh lây lan.
+ Thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc chuồng trại nhất là các chuồng có gia súc ốm để diệt mầm bệnh bằng hoá chất như: Bencocid, Han-Iodene, ChloraminT hoặc vôi bột, phân rác và chất độn chuồng phải thu gom để đốt hoặc chôn sau đó mới phun hoá chất khử trùng.

+ Cấm vận chuyển, xuất nhập và mổ thịt gia súc trong khi đang có dịch

+ Gia súc ốm chết không được mổ thịt ăn, xác gia súc chết phải đem chôn, rắc vôi bột hoặc hoá chất sát trùng và lấp đất kỹ.

đ) Điều trị: Hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu để trị bệnh mà chỉ có thể điều trị triệu chứng của bệnh (điều trị các mụn loét).
-  Đối với vết loét ở miệng: Dùng các chất chua, chất chát như: chanh, khế chua, nước dấm, phèn chua, nước lá chát sắc đặc như lá ổi, lá sim, lá cây cứt lợn...để rửa miệng cho con vật mỗi ngày rửa 2-3 lần liên tục trong 4-5 ngày liền. 

- Đối với vết loét ở móng chân: Trước hết rửa sạch vết thương bằng dung dịch nước muối loãng 10%, dùng bàn chải rửa sạch đất cát, cắt những mảng da chết rồi dùng một trong các dung dịch sau:

- Nước lá ổi sắc đặc 500 ml, nghệ giã nhỏ 100gr bôi vào vết loét sau đó dùng bột Sulfanilamid 150gr bôi vào vết loét hàng ngày.

- Than xoan 50gr giã nhỏ trộn với tỏi 10gr, nghệ 50gr, lá đào 50gr, dầu lạc 200ml bôi vào vết loét hàng ngày.

Ngoài ra có thể dùng các thuốc sát trùng như: Xanh metylen, thuốc tím 1%, cồn iốt 10%, Formol1% bôi vào các vết loét. 

- Để chống ruồi nhặng đẻ trứng trên vết thương: Dùng Hantox- Spray phun thẳng vào vùng xung quanh vết thương. Nếu bệnh nặng có thể tiêm kháng sinh diệt vi khuẩn kế phát: Có thể dùng một trong các loại thuốc sau để điều trị như:Lincomycin: 1ml/10kgP/ngày. Chlotetradexa : 1ml/10kgP/ngày.  Linspec: 1ml/10kgP/ngày. Ampicilin: 1g/50kgP/ngày.

- Kết hợp tiêm thuốc trợ sức, để tăng cường sức đề kháng cho con vật. Có thể dùng một trong các loại thuốc sau: Vitamin B: 10- 20ml/con/ngày. Multivit    : 20- 30ml/con/ngày. Bcomplex  : 5-10ml/con/ngày.

- Tiêm bắp thịt liên tục 5-7 ngày liền. Kết hợp chăm sóc nuôi dưỡng tốt, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, cho trâu bò ăn những thức ăn mềm dễ tiêu hoá để trâu bò nhanh chóng hồi phục.

Chú ý: Trâu sau khi đã khỏi triệu chứng nhưng mầm bệnh vẫn tồn tại trong cơ thể trâu 2-3 năm và thải mầm bệnh ra môi trường làm phát sinh và lây lan dịch bệnh. Do vậy trâu đã bị bệnh LMLM phải được cơ quan chuyên môn đóng dấu chín để quản lý theo dõi trong 2 năm.

2. Bệnh nhiệt thán

Bệnh Nhiệt thán (Anthrax) là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm của các loài động vật máu nóng (gia súc, động vật hoang dã) và con người; nha bào Nhiệt thán có thể tồn tại nhiều năm trong môi trường tự nhiên;

Vi khuẩn Nhiệt thán bị tiêu diệt ở 50°C- 55°C trong 15-40 phút, 75°C trong 01-02 phút, trong phủ tạng động vật chết 1-2 tuần. Nha bào của vi khuẩn Nhiệt thán có sức đề kháng rất cao, đun sôi ở 100°C tồn tại trong 15 phút, hấp ướt 121 °C trong 15 phút, sấy khô 150°C trong 60 phút. Các chất sát trùng có thể tiêu diệt vi khuẩn như beta-propiolactone, ethylene oxide hoặc chất sát trùng pha đặc như phoóc-môn 1% trong 2 giờ, axit fenic 5% trong 24 giờ, nước vôi đặc trong 48 giờ,...

a) Loài mắc bệnh, nguồn bệnh, đường lây truyền: 
- Loài mắc bệnh: Các loài động vật ăn cỏ như trâu, bò, ngựa, dê, cừu, hươu, nai; động vật ăn tạp như lợn nhà, lợn rừng; động vật ăn thịt như chó, mèo cũng có thể bị mắc bệnh Nhiệt thán. Người có thể mắc bệnh do vi khuẩn Nhiệt thán hoặc nha bào Nhiệt thán xâm nhập vào cơ thể thông qua vết thương hở trên da hoặc ăn thịt gia súc mắc bệnh Nhiệt thán hoặc hít phải nha bào Nhiệt thán trong môi trường;

- Nguồn bệnh: Các chất bài tiết, dịch tiết, máu từ hậu môn, mũi, miệng, phủ tạng, cơ quan sinh dục, dịch mật, nước tiểu, sữa của động vật mắc bệnh;

Ở ngoài môi trường, đặc biệt ở những nơi chôn động vật mắc bệnh Nhiệt thán hoặc nơi bị nhiễm chất bài tiết của động vật mắc bệnh, vi khuẩn Nhiệt thán sẽ sinh nha bào để tồn tại trong thời gian dài; giun đất ăn phải nha bào rồi đùn lên mặt đất theo phân; nha bào sẽ theo nước mưa phát tán đi xa, bám vào cây cỏ, động vật ăn cỏ và ăn phải nha bào; khi vào đường tiêu hóa, nha bào đi vào mạch máu thông qua niêm mạc đường tiêu hóa bị tổn thương (do ký sinh trùng hoặc ngoại vật), phát triển thành vi khuẩn và gây bệnh. Ngoài ra, động vật khỏe mạnh có thể hít phải bụi có nha bào Nhiệt thán, nha bào xâm nhập đường hô hấp, phát triển thành vi khuẩn Nhiệt thán, từ đó xâm nhập vào các cơ quan, tổ chức trong cơ thể gây bệnh;

- Đường truyền lây: Chủ yếu qua đường tiêu hóa và hô hấp do động vật khỏe mạnh hít hoặc ăn phải nha bào Nhiệt thán trong quá trình chăn thả tự do. 

b) Triệu chứng lâm sàng

Thời gian ủ bệnh trung bình từ 3 đến 7 ngày, một số trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn từ vài giờ đến 2 ngày; lợn ủ bệnh từ 1 đến 2 tuần. Gia súc mắc bệnh Nhiệt thán thường có biểu hiện lưỡi lè ra ngoài, phần bụng chướng to, lòi dom, các lỗ tự nhiên như mồm, mũi, hậu môn, cơ quan sinh dục chảy dịch nhầy lẫn máu sẫm màu khó đông hoặc không đông.

- Thể quá cấp tính: Con vật sốt cao từ 40,5°C đến 42,5°C, run rẩy, thở gấp hoặc khó thở, các niêm mạc đỏ ửng hay tím bầm, nghiến răng, thè lưỡi, đầu gục xuống, mắt đỏ, đi loạng choạng, đứng không vững, con vật co giật toàn thân. Một số trường hợp quan sát thấy con vật nhảy xuống ao hoặc đâm sầm vào bụi rậm, ngã quỵ rồi chết. Con vật chết nhanh sau khi xuất hiện triệu chứng từ một đến vài giờ. Nhiều trường hợp con vật chết khi chưa có triệu chứng của bệnh. Sau khi chết, các lỗ tự nhiên (miệng, lỗ mũi, hậu môn và cơ quan sinh dục) chảy máu đen và khó đông. Thường quan sát thấy xác chết cứng không hoàn toàn;

- Thể cấp tính: Con vật sốt cao từ 40°C đến 42°C, tim đập nhanh, thở nhanh, niêm mạc đỏ thẫm. Trong thời gian sốt, con vật đi táo; khi thân nhiệt hạ, đi ỉa chảy, có thể quan sát thấy phân màu đen lẫn máu, nước tiểu lẫn máu; mồm, mũi có bọt màu hồng lẫn máu; hầu, ngực và bụng bị sưng, nóng; sản lượng sữa giảm, những con có chửa bị sảy thai. Chảy máu ở các lỗ tự nhiên như miệng, mũi, hậu môn và lỗ sinh dục; con vật thường chết sau 1 - 3 ngày;

- Thể á cấp tính: Con vật thường mắc bệnh qua đường tiêu hóa do ăn phải thức ăn nhiễm nha bào Nhiệt thán. Con vật sốt cao, biếng ăn hoặc bỏ ăn, nôn mửa, ỉa chảy hoặc táo bón; xuất hiện các ung sưng thủy thũng dưới da ở cổ, họng, vai, có thể lan rộng; những chỗ da mỏng thường sưng, nóng rồi cứng lại, không đau, về sau chỗ da sưng bị loét và chảy nước hơi vàng, có lẫn ít máu; niêm mạc mắt, miệng, hậu môn màu đỏ;

- Thể ngoài da: Thể bệnh này con vật có các ung Nhiệt thán ở vùng cổ, mông, ngực. Ban đầu trên da có các vùng sưng, nóng, đau, về sau lạnh dần, không đau, giữa ung nhiệt thán bị thối, có lúc thành mụn loét màu đỏ thẫm, chảy nước vàng;

c) Bệnh tích: Bệnh tích chủ yếu là hạch hầu, hạch trước vai, hạch đùi sưng to và tụ máu; thịt tím tái thẫm máu; lách sưng to, tím sẫm và nát nhũn như bùn; máu đen, không đông ở các xoang cơ thể; da vùng cổ, ngực, hông có nhiều mụn loét màu đỏ thẫm, có dịch màu vàng.
d) Phòng bệnh bắt buộc bằng vắc-xin

* Phạm vi tiêm phòng: Thực hiện tiêm phòng vắc-xin Nhiệt thán cho gia súc tại vùng có ổ dịch cũ, vùng bị dịch uy hiếp và địa bàn có nguy cơ cao do cơ quan quản lý chuyên ngành thú y xác định; tiêm phòng trong vòng ít nhất 10 năm liên tục tính từ năm có ổ dịch Nhiệt thán cuối cùng.

* Thời gian tiêm phòng

- Tiêm phòng một lần trong một năm, ngoài ra cần thực hiện tiêm phòng bổ sung đối với gia súc mới phát sinh, đàn gia súc đã hết thời gian còn miễn dịch bảo hộ;

- Liều lượng, đường tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc-xin.

* Trong quá trình thực hiện tiêm phòng, không được làm rơi vãi vắc-xin Nhiệt thán ra ngoài môi trường. Sau khi tiêm phòng, toàn bộ dụng cụ tiêm phòng phải được tiệt trùng, vỏ chai, lọ vắc xin phải được thu hồi, tiêu hủy.

đ) Tiêm phòng khẩn cấp khi có ổ dịch xảy ra

- Khi có ổ dịch Nhiệt thán xảy ra, tổ chức tiêm phòng vắc-xin Nhiệt thán cho trâu tại các thôn nơi xảy ra dịch; đồng thời tiêm phòng bao vây ổ dịch theo hướng từ ngoài vào trong đối với trâu tại các thôn chưa có dịch trong cùng xã và các xã tiếp giáp xung quanh với xã có dịch.

- Huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ tiêm phòng; người trực tiếp tham gia tiêm phòng phải là nhân viên thú y hoặc người đã qua tập huấn về tiêm phòng.

- Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương hướng dẫn, quản lý, thực hiện tiêm phòng và giám sát việc tiêm phòng.

e) Xử lý động vật mắc bệnh

- Không được phép mổ xác chết hoặc giết mổ đối với động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh Nhiệt thán.

- Động vật mẫn cảm với bệnh Nhiệt thán trong cùng đàn với động vật mắc bệnh phải được nuôi cách ly để theo dõi.

- Tiêu hủy bắt buộc gia súc bị chết, bị mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh Nhiệt thán theo hướng dẫn tại Phụ lục 06 được ban hành kèm theo Thông tư này và theo các bước như sau:

+ Trước khi đưa xác gia súc đi tiêu hủy phải đốt và nút kỹ các lỗ tự nhiên; bọc kín xác gia súc để ngăn không cho dịch tiết thoát ra ngoài môi trường; rắc vôi bột để khử trùng;

+ Chọn hố chôn ở nơi cao ráo, cách xa bãi chăn, nguồn nước, đường giao thông, khu dân cư.
+ Đổ một lớp vôi, tốt nhất là vôi cục chưa tôi xuống đáy hố chôn trước khi cho xác gia súc vào hố.
+ Đốt xác gia súc trong hố chôn; sử dụng nguyên liệu chất đốt đảm bảo xác gia súc chết được đốt cháy hết; đổ một lớp vôi, tốt nhất là vôi cục chưa tôi lên trên xác gia súc đã bị đốt.
+ Xây mả gia súc mắc bệnh Nhiệt thán: Sau khi đốt xác gia súc, phải đổ bê tông vào hố chôn, đánh dấu cảnh báo “Mả gia súc mắc bệnh Nhiệt thán! Cấm chăn thả gia súc”, ngăn chặn gia súc cẩn thận bằng rào chắn xung quanh mả.

3. Bệnh tụ huyết trùng

a) Nguyên nhân

- Bệnh tụ huyết trùng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Pasteurella gây ra.

- Vi khuẩn có sức đề kháng cao, tồn tại lâu trong đất và nơi thiếu ánh sáng, trong giếng n​ước bẩn có chứa nhiều chất hữu cơ. Trong nền chuồng trại vi khuẩn có thể sống từ vài tháng đến 1 năm. Bệnh thư​ờng xảy ra ở các vùng nóng ẩm, nhưng thường tập chung từ tháng 6 đến tháng 9.
b) Triệu chứng

- Thể quá cấp tính: Con vật sốt cao trên 41°C, đột ngột trở nên hung dữ, điên cuồng, chạy lung tung, chết trong vòng 24 giờ. Thể này ít có biểu hiện gì đặc trưng.

- Thể cấp tính: Thể này rất phổ biến, con vật sốt cao trên 41°C, bỏ ăn, lờ đờ, nước mũi nước mắt chảy nhiều. Niêm mạc mắt, mũi, miệng đỏ sẫm rồi tái tím. Vùng hầu sưng to làm lưỡi thè ra ngoài. Hạch bên cổ sưng to, thở khó và nặng nề, đi lại khó khăn. Lúc đầu táo bón, sau lại ỉa lỏng, phân có lẫn máu và niêm mạc ruột, bụng chướng to. Con vật nằm liệt, đái ra máu, lịm yếu dần rồi chết trong 1 - 2 ngày. Tỷ lệ chết cao nếu không chữa bệnh kịp thời.

- Thể mạn tính: Vượt qua được giai đoạn cấp tính thường chuyển sang thể mãn tính. Con vật có biểu hiện mệt mỏi, khó thở, thở nhanh, khò khè, gầy yếu, ho từng hồi, kéo dài, ho nhiều khi vận động, mũi khô hoặc có dịch mũi đặc, đi lại khó khăn do viêm khớp, viêm phổi, viêm phế quản. Rối loạn tiêu hóa, giảm ăn uống, gầy yếu. Một số con mắc bệnh bị chết do suy kiệt. Một số ít có sức chịu đựng thì những biểu hiện này nhẹ dần và khỏi, nhưng phải hàng tháng sau mới hồi phục.

c) Bệnh tích

- Tụ huyết và xuất huyết niêm mạc mắt, mồm, mũi và các tổ chức d​ưới da. Thịt mầu tím hồng thấm nhiều nư​ớc.

- Hệ thống hạch lâm ba s​ưng to, thuỷ thũng và xuất huyết nhất là hạch hầu, hạch vai và hạch tr​ước đùi.

- Tim s​ưng to trong xoang tim, màng phổi, xoang bụng và xoang phổi tích nhiều n​ước vàng. Phổi viêm gan hóa từng đám.

d) Phòng trị bệnh

* Phòng bệnh

- Tiêm vác xin tụ huyết trùng trâu bò 2 lần/năm.

- Gia súc chết không đư​ợc mổ thịt và phải đem chôn cùng với vôi bột. Toàn bộ chuồng trại và môi tr​ường xung quanh phải tẩy uế, đốt rác bẩn khí uế, phân phải trộn với vôi bột để diệt mầm bệnh.

- Định kỳ tẩy uế, tiêu độc bằng nước vôi 10% hoặc thuốc sát trùng khác.

* Trị bệnh: Dùng kháng sinh như: 
- Streptomycin tiêm 2gr/100 kg thể trọng, tiêm ngày 2 lần, tiêm liên tục trong 4 - 5 ngày. 

- Tetraccylin tiêm 2 mg/1 kg thể trọng/ ngày, nếu cho uống dùng từ 40 -50mg/1 kg thể trọng/ngày, sử dụng liên tục trong 4 - 5 ngày. Tuy nhiên, do bệnh thường diễn biến nhanh nên chỉ điều trị có hiệu quả cao khi sử dụng kháng sinh sớm, đủ liều, đủ liệu trình và kết hợp với thuốc hạ sốt, trợ sức. Đồng thời phải tăng cường quản lý, chăm sóc và bồi dưỡng tốt cho gia súc bị bệnh.

4. Bệnh chướng hơi dạ cỏ

a) Nguyên nhân: Do vào mùa khô, gia súc chỉ ăn rơm, cỏ khô, thiếu thức ăn xanh nên sức khỏe giảm, vào mùa mưa, cỏ phát triển, gia súc ăn nhiều cỏ non hoặc ăn nhiều cây họ đậu có chất Saponin …. khi nhai lại sẽ tạo các thể sủi bọt cản trở động tác ợ hơi, hơi sinh ra không thoát được và tích tụ lại làm dạ cỏ căng phồng, nếu không can thiệp kịp thời trâu sẽ chết do ngạt thở. Bệnh thường gặp ở trâu và xảy ra nhiều vào đầu mùa mưa.
b) Triệu chứng
Bệnh xuất hiện rất nhanh, bụng chướng to, con vật biểu hiện đau bụng, luôn ngoảnh lại nhìn bụng, thở khó, tần số hô hấp tăng, hai chân dạng ra, lưỡi thè, lỗ mũi mở rộng để thở, chảy dói, có khi nằm dãy giụa và chết.

Hõm hông bên trái phình lên cao hơn cả xương sống, lấy tay ấn vào thấy căng như mặt trống, gõ vào như gõ trống. Nghe vùng dạ cỏ thấy nhu động dạ cỏ lúc đầu tăng, sau giảm dần và cuối cùng là mất hẳn. 

Con vật bỏ ăn, đi táo, rối loạn tuần hoàn và hô hấp, niêm mạc mắt, mũi tím bầm. Cuối cùng con vật trúng độc, ngạt thở và chết.

c) Phòng và trị bệnh

* Phòng bệnh

- Không cho trâu ăn thức ăn đó bị ôi, mốc và uống nước bẩn, sau khi trâu ăn no phải cho nghỉ ngơi hợp lý. 

- Vào mùa xuân có nhiều cỏ non, trước khi chăn thả phải cho trâu ăn rơm, cỏ khô để rơm, cỏ khô hút bớt nước trong cỏ tươi, làm giảm sự lên men sinh hơi trong dạ cỏ, từ đó phòng được bệnh chướng hơi dạ cỏ. 

* Điều trị

- Dùng rơm khô và muối rang bọc giẻ chà xát mạnh lên hông trái và hai bên sườn mỗi lần 30 - 60 phút.
- Lấy tay kéo lưỡi ra và sát gừng vào lưỡi để ợ hơi. Dùng tay moi phân ở hậu môn để thông hơi, hạ áp lực xoang bụng.
- Tỏi 50-100 g, lá trầu 200 g, gừng 100 g, phèn chua 10 g, dọc khoai nước 500 g, muối 30-50 g. Gió nhỏ, hoà 1-2 lít nước, vắt kiệt, bỏ bó, cho uống để chống lên men sinh hơi.
- Gừng 30g, tỏi 50g, muối ăn 100g, gió nhỏ, pha 2 lít nước cho uống ngày 2 lần, liên tục 2-3 ngày.
Tùy theo nguyên nhân và mức độ bệnh nặng hay nhẹ mà dùng một trong các biện pháp sau: Luồn ống thông vào dạ cỏ qua đường miệng - thực quản để hơi tự do thoát ra. Nếu thể bọt khí: Uống 300-450 g dầu, qua ống thông dạ dày.Pha 50 g Bicarbonate natri hoặc Sulphat Magie vào 2-3 lít nước ấm cho uống. Tiêm dưới da Pilocarpine 3% từ 6-10ml lần/ ngày, liên tục 2-3 ngày. 

Tiêm dưới da Baytril 5% 1 ml/20kg P hoặc Baytril Max 1 ml /13,5 kg P để diệt vi khuẩn sinh hơi. 

Loại thải vi khuẩn sinh hơi: Bacifo 1 gam/ 250 kg thức ăn, trộn liên tục. 

Cho uống Lactobac C 1 g/ 1 lít nước, pha uống liên tục khi đang bị bệnh. 

Trường hợp cấp, nặng, nguy kịch thì phải cấp cứu bằng biện pháp sau: Chọc troca vào chỗ cao nhất của lõm hông trái (chỗ căng nhất) để thoát hơi ra (lưu ý: phải rút lõi từ từ, để tránh hơi ra quá nhanh, giảm áp suất xoang bụng đột ngột, máu dồn từ não xuống gây choáng, chết đột ngột). Khi hơi ra hết vẫn để nguyên troca và lõi hoặc kim chọc ở đó để hơi sinh ra tới đâu sẽ thoát ra tới đó, sau 1-2 ngày thì rút ra.
5. Bệnh giun đũa nghé

a) Nguyên nhân: Do loài giun tròn Neoascaris Vitulorum ký sinh trong tá tràng của nghé gây ra. Ngoài ra, giun đũa cũng có thể ký sinh ở ruột của trâu trưởng thành.
b) Triệu chứng

- Dáng đi lù đù, chậm chạp, cúi đầu, lưng cong, đuôi cụp, lúc đầu nghé còn theo mẹ; khi nặng nghé bỏ ăn nằm một chỗ, thở yếu, bụng đau, nằm ngửa dẫy dụa, đập chân lên phía bụng; có khi thấy sôi bụng, nghé gầy sút, lông xù mắt lờ đờ, niêm mạc nhợt, mũi khô, hơi thở thối, con vật ỉa vọt cần câu, phân dính ở khuỷu chân, xung quanh hậu môn. 

- Nghé gầy sút nhanh, thân nhiệt cao tới 40 - 410C, khi nghé sắp chết thân nhiệt hạ xuống dưới bình thường. Ngoài ra, gia súc bị bệnh có phân màu trắng, lỏng nên bệnh còn được gọi là “bệnh nghé ỉa phân trắng” mùi rất thối. Con vật thường chết vào giai đoạn ỉa phân trắng. 

c) Bệnh tích: Mổ khám nghé bị bệnh giun đũa thấy: Trong ruột non có nhiều giun đũa cuộn thành từng búi ở dạ múi khế và ống mật; niêm mạc ruột non bị sung huyết và có thể bị tróc ra do viêm cata; trong dạ múi khế và ruột non có nhiều sữa vón cục không tiêu hóa được; đôi khi ở gan có các điểm hoại tử trắng do ấu trùng giun di hành gây ra. 
d) Cách phòng trị

* Phòng bệnh

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, gom phân trâu để ủ nhằm tận dụng nhiệt độ cao khi ủ làm mất hiệu lực gây bệnh của trứng và ấu trùng giun đũa. Tránh các bãi chăn ẩm thấp, nhiều chất thải của trâu. Định kỳ phun thuốc sát trùng Cresyl 5% để diệt mầm bệnh ở khu vực chuồng trại và bãi chăn thả.

- Tẩy giun định kỳ cho trâu mẹ vào giữa mùa Xuân (tháng 3 dương lịch) hàng năm để đề phòng nghé nhiễm giun qua bào thai.

* Điều trị: Đối với nghé khi mắc bệnh điều trị bằng các loại thuốc sau: Tetramisol, Piperazin adipinat, Levamis, Ivermectin. Liều dùng và cách sử dụng theo hướng dẫn ghi trên nhãn thuốc. 
5. Bệnh ỉa chảy của nghé sơ sinh:

a) Nguyên nhân: Trâu mang thai thiếu dinh dưỡng, thiếu khoáng, thiếu Vitamin làm giảm sức kháng bệnh của nghé.  Môi trường xung quanh xấu, ẩm thấp, vệ sinh kém.

b) Triệu chứng: Ỉa phân lỏng màu vàng, trắng nhờ, có nhày, lẫn máu. Nghé ỉa chảy nhiều, mắt trũng sâu, lông khô, sốt cao.

c) Điều trị bệnh: Ngừng cho nghé uống sữa, bổ xung bằng dung dịch khoáng. 

Dùng kháng sinh Nitrofuran: liều dùng 0,03 g/kg thể trọng, pha nước hoặc trộn vào sữa cho uống, dùng liên tục trong 4 ngày liền.

d) Phòng bệnh: Chăm sóc nuôi dưỡng nghé cẩn thận, không cho nghé ăn thức ăn bị chua mốc.  Không cho nghé bú quá nhiều sữa một lần, sữa không bị lạnh hoặc bị hư hỏng. Tránh không để nghé con ở nơi lạnh, gió lùa, ẩm ướt và bùn lầy.


6. Bệnh ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật:


a) Hoá chất gây độc: Do sử dụng trong trồng trọt, trong công nghiệp... thải ra ngoài môi trường....Thuốc trừ sâu: Wofatox, Dipterex....Thuốc diệt chuột: Phosphua kẽm

Chất thải công nghiệp: Sulfat đồng, sulfat kẽm, Amoniac, Acid sulfuric...

b) Triệu chứng lâm sàng:

- Khi bị trúng độc gia súc bị rối loạn thần kinh giao cảm: biểu hiện con vật đau bụng, nôm mửa, ỉa chảy, tiết nhiều nước bọt, khó thở, co đồng tử mắt.

- Rối loạn thàn kinh vận động: các cơ co cứng, cơ mắt, cơ mặt co giật, con vật đi lại khó khăn.

- Rối loạn thần kinh trung ương: Con vật run rẩy, mũi khô, môi khô, hôn mê.

c) Chẩn đoán:

Căn cứ vào điều tra thức ăn, nước uống và triệu chứng lâm sàng điển hình.

Cần chẩn đoán phân biệt:

- Ngộ độc do hoá chất: gia súc không sốt;

- Bệnh viêm ruột, ỉa chảy: Con vật sốt nhẹ hoặc sốt cao;

- Bệnh Tụ huyết trùng: con vật sốt cao, hạch dưới hàm sưng to.

d) Điều trị:

* Hộ lý: Để gia súc nơi yên tĩnh. Nếu trúng độc qua da thì dùng nước để rửa da.

* Điều trị: Dùng phác đồ sau:

- Dùng thuốc tây trừ chất chứa trong đường tiêu hoá: Sulfat magie, liều lượng  300gam pha nước cho uống 1 lần.

- Dùng Atropin sulfat 1o/oo, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ, liều dùng 5ml/100kg/ngày.

- Giải độc: Dùng huyết thanh mặn ngọt đẳng trương tiêm tĩnh mạch, liều lượng 2000ml/100kg hoặc đường Glucose 30% tiêm tĩnh mạch với liều lượng 500ml/lần tiêm.

- Dùng thuốc trợ tim: tiêm Cafein.

- Chống xuất huyết: tiêm Vitamin K. C

7. Bệnh ngộ độc sắn:

a) Nguyên nhân:

- Do gia súc ăn nhiều sắn, lá sắn chưa được xử lý.

- Do trong quá trình chế biến sắn chưa được bóc vỏ, ngâm kỹ, luộc kỹ.

b) Triệu chứng:

- Hiện tượng trúng độc xảy ra sau khi ăn từ 5 - 20 phút hoặc có thể sau 1 - 2 giờ. Con vật bồn chồn, khó chịu, bốn chân run rẩy, đi không vững, loạng choạng.

- Gia súc chảy nhiều nước dãi, khó thở, kiểm tra niêm mạ mắt tím tái, tim đập nhanh, yếu, thậm trí loạn nhịp.

- Có hiện tượng chướng hơi dạ cỏ.

c) Chẩn đoán: Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng, căn cứ vào điều tra thức ăn, nước uống.

d) Điều trị:

- Hộ lý: để gia súc ở nơi yên tĩnh, thụt rửa ruột, cho uống nước đường.

- Dùng thuốc điều trị: 

+ Xanh mê ty len tiêm chậm tĩnh mạch hoặc dưới da: để ngăn cản sự kết hợp HCN với men vận chuyển oxy mô bào

+ Dùng thuốc tây trừ chất chứa trong đường tiêu hoá: Sulfat magie, liều lượng  300gam pha nước cho uống 1 lần .

+ Giải độc: Dùng huyết thanh mặn ngọt đẳng trương tiêm tĩnh mạch, liều lượng 2000ml/100kg.

+ Dùng thuốc trợ tim: tiêm Cafein.

+ Chống xuất huyết: tiêm Vitamin K, VTM C.

7. Bệnh cảm nắng 
a) Nguyên nhân: Bệnh thường xảy ra vào mùa hè, do chăn thả hoặc bắt gia súc làm việc quá sức ở những ngày nắng gắt; Gia súc quá béo hoặc ăn quá no tiếp xúc với nắng quá nhiều.

b) Triệu chứng: Gia súc bị cảm nắng đi xiêu vẹo, niêm mạc mắt tím bầm, vã mồ hôi, con vật choáng điên cuồng và sợ hãi, mắt đỏ ngầu, gia súc khó thở, sốt 40-410C. Bệnh nặng con vật run rẩy, co giật và chết.

c) Điều trị: 
Đưa ngay con vật vào chỗ râm mát, thoáng khí, chườm nước đá hay nước lạnh lên vùng đầu, sau đó dội nước lạnh lên toàn thân.

Tiêm Cafein dưới da, liều lượng 10ml /lần/ con/ ngày. 

Tiêm Anagin để hạ sốt liều lượng 10-15 ml/ lần / con/ngày 

Trợ sức bằng dung dịch Glucoza 20-40% liều lượng 1000ml/lần + 5-10 ống VitaminC tiêm tĩnh mạch. Chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo gia súc sẽ hồi phục.  

9. Bệnh cảm nóng 
a) Nguyên nhân: Do khí hậu nóng bức nhiệt độ môi trường bên ngoài quá cao. Chuồng trại và phương tiện vận chuyển quá chật, gia súc quá béo, thiếu nước uống.

b) Triệu chứng: Con vật khó thở, tim đập nhanh, thân nhiệt 410C, con vật co giật, nôn mửa, điên cuồng, giãn đồng tử, sau đó bị hôn mê. Nếu không cấp cứu kịp thời, con vật sẽ chết sau 8 giờ.

c) Điều trị: Đưa con vật vào nơi yên tĩnh thoáng mát, dùng nước đá đắp vào đầu sau đó dội nước mát lên toàn thân.
Tiêm tĩnh mạch dung dịch Glucoza 30% hoặc dung dịch Ringer liều lượng 500-1000ml/lần /con/ngày.
Dùng thuốc trợ sức VitaminC 5 ống/ngày/lần tiêm bắt thịt, tiêm từ 2-3 ngày. 

Thuốc trợ tim Cafein 5-10ml/lần /con/ngày, tiêm bắt thịt.

Trường hợp bệnh quá nặng phải chích máu tĩnh mạch tai.

Chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo, dọn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát.  

10. Bệnh cước chân ở trâu trong mùa đông

a) Nguyên nhân: Do thời tiết lạnh, chuồng nuôi ẩm ướt, trâu phải làm việc ngâm chân lâu trong nước lạnh, cùng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng kém làm cơ thể gia súc bị suy nhược, khả năng đề kháng của cơ thể kém, bị nhiễm khuẩn và phát bệnh phát cước chân. 

b) Triệu chứng: Bệnh phát cước chân ở trâu xảy ra ở 3 cấp độ sau: 

- Cấp 1: Da dày cộm lên, vùng sưng có hiện tượng xung huyết, da bị nứt nẻ.

- Cấp 2: Lớp biểu bì bị bong ra có chảy dịch màu vàng, lộ ra một lớp tổ chức màu đỏ thẫm, nếu vết thương sâu làm cho trâu bị què phải nằm tại chỗ.

- Cấp 3: Da và tổ chức dưới da bị hoại tử từng đám, có chỗ tím bầm, có chỗ phồng rộp lên. Nếu nặng các tổ chức hoại tử ăn sâu xuống thành hoại thư, làm lộ ra cả những sợi cơ và xương. Bệnh cần được điều trị kịp thời nếu không có thể làm tắc mạch máu gây xung huyết ở phổi và bầm huyết ở não. 

c) Phòng bệnh: Thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y như: chuồng trại luôn khô ráo, sạch sẽ. Về mùa đông nên dùng chất độn chuồng, nhưng không để chuồng ẩm ướt, nhất là những ngày thời tiết quá lạnh, mưa xuân kéo dài. 

- Cho ăn đủ khẩu phần và cân đối về dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho trâu. 

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y như: chuồng trại phải luôn khô ráo, sạch sẽ. Về mùa đông nên dùng chất độn chuồng, nhưng không để chuồng ẩm ướt, nhất là những ngày thời tiết quá lạnh, mưa xuân kéo dài. 

- Cho ăn đủ khẩu phần và cân đối về dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng. 

d) Điều trị: Nếu bệnh mới xuất hiện có thể dùng gừng giã nhỏ hoà rượu xoa bóp hàng ngày. Nếu chỗ cước đã nhiễm trùng phải rửa sạch bằng dung dịch thuốc tím sau đó rắc bột Tetracylin hoặc Sunfamid.
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